
  

 
DANH  SÁCH 

Công chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022  

(Kèm theo Thông báo ngày 14/3/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao) 

 
 

TT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Lương hiện hưởng Lương mới  

Cấp độ thành tích 
Mã 

ngạch 
Bậc 

Hệ số 

lương 

Mốc xét 

nâng 

lương 

Mã 

ngạch 
Bậc 

Hệ 

số 

lươn

g 

Mốc 

xét 

nâng 

lương 

I Công chức diện Thành ủy quản lý 

1 

 

Trần Thị 

Hoàng Mai  

Giám 

đốc Sở 
01.002 2 4,74 01/2020 01.002 3 5,08 04/2022 

- Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng. 

+ Thành tích cá nhân: 

-  Năm 2022 được Chủ tịch UBND thành phố 

tặng 02 Bằng khen (Theo Quyết định số 2444/QĐ-

UBND ngày 27/7/2022; Quyết định số 503/QĐ-

UBND ngày 09/02/2022). 

- Năm 2019 được Chủ tịch UBND thành phố 

tặng 02 Bằng khen (Theo Quyết định số 08/QĐ-CT 

ngày 02/01/2019; Quyết định số 961/QĐ -UBND 

ngày 09/4/2020). 

- Năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tặng 01 Bằng khen (Theo Quyết 

định số 4898/QĐ - BVHTTDL ngày 31/12/2019). 

- Năm 2018 được Chủ tịch UBND thành phố 

tặng 01 Bằng khen (Theo Quyết định số 1476/QĐ - 

CT ngày 28/6/2018). 

+ Thành tích tập thể: 

- Đảng ủy: Được Đảng bộ khối các cơ quan 

thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm 2021, 2022. 

- Cơ quan Sở: Được Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể 

thao và Du lịch tặng Cờ thi đua năm 2021, 

2022. 



  

II Công chức diện Giám đốc Sở quản lý 

1 
Phạm Thị Thu 

Hương 

Phó 

Trưởng 

phòng 

Kế 

hoạch – 

Tài 

chính 

01.002 2 4,74 01/2020 01.002 3 5,08 04/2022 

- Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng. 

+ Thành tích cá nhân:  

- Năm 2022 được Chủ tịch UBND thành phố 

tặng 01 Bằng khen (Theo Quyết định số 

2444/QĐ-UBND ngày 27/7/2022). 

- Năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tặng 01 Bằng khen (Theo 

Quyết định số 4562/QĐ-BVHTTDL ngày 

19/12/20219). 

+ Thành tích tập thể: 

- Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính được 

đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

2021, Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. 

- Tập thể phòng được UBND thành phố công 

nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 

2022. 

 

2 
Lê Quang 

Huy 

Phó 

Chánh 

Thanh 

tra Sở 

04.025 6 3,99 01/2020 04.025 7 4,32 04/2022 

- Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng. 

- Thành tích cá nhân:  

+  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL 

Năm 2021  (Theo QĐ số 333/QĐ-

BVHTT&DL ngày 21/02/2022) 

+ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân thành 

phố năm 2019 (Theo QĐ số 1356/QĐ-CT ngày 

10/6/2019) 

- Thành tích tập thể: 

+  Chi bộ được đánh giá Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2021. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

năm 2022. 

+  Tập thể phòng được UBND thành công nhận 

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021, 

2022. 



  

3 
Bùi Ngọc 

Diệp 

Chuyên 

viên 

phòng 

Quản lý 

thể dục 

thể thao 

01.003 4 3,33 01/2020 01.003 5 3,66 04/2022 

- Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng. 

Được Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố 

qua các năm: 

- Năm 2022 (QĐ số 2444/QĐ-UBND ngày 

27/7/2022); 

-  Năm 2018 (QĐ số 1476/QĐ-UBND ngày 

28/6/2018) 

4 
Phạm Thúy 

An 

Chuyên 

viên 

Phòng 

Quản lý 

Di sản 

văn hóa 

01.003 4 3,33 01/2020 01.003 5 3,66 04/2022 

- Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng. 

Được Bằng khen của Chủ tịch UBND thành 

phố năm 2022 (QĐ số 1301/QĐ-UBND ngày 

06/5/2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


